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I. Trắc nghiệm (5 điểm). Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm.
Đề 801:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	A
	B
	D
	C
	C
	A
	C
	C
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	C
	C
	D
	C
	C
	A
	A
	B
	C


Đề 802:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	B
	A
	D
	B
	D
	D
	A
	B
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	D
	A
	C
	A
	D
	B
	A
	A
	C


Đề 803:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	C
	A
	C
	A
	C
	D
	A
	B
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	B
	B
	D
	C
	A
	A
	A
	B
	B


Đề 804:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	C
	B
	D
	B
	A
	A
	D
	A
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	A
	B
	D
	D
	A
	C
	D
	B
	C


II. Tự luận (5 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
(1 điểm)
	- Truyền thống là những giá trị tốt đẹp (những đức tính, tập quán, tư tưởng và lối sống) được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác 
- Một số truyền thống của dân tộc: yêu nước, hiếu học, đoàn kết, nhân nghĩa, cần lù lao động, tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn,....
	0,5đ


0,5đ


	2
(2 điểm)
	Học sinh có những cách trả lời khác nhau nhưng cần đảm bảo được các nội dung sau
- tạo cơ hội để chúng ta có thêm hiểu biết tiếp thu những tinh hoa văn hoá của các dân tộc khác,
-  làm phong phú thêm những giá trị của dân tộc mình, 
- tăng cường tình hữu nghị, hòa bình, hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới
- Làm cho văn hóa nhân loại thêm phong phú, đặc sắc
	

0,5đ

0,5đ

0,5 đ

0,5đ

	3
(2 điểm)
	Học sinh có những cách trả lời khác nhau nhưng cần đảm bảo được các nội dung sau
a. Lời nói của bạn A chưa đúng. 
- Vì: lời nói và hành động của A đã thể hiện thái độ lười biếng, ỷ lại vào người khác, thiếu sự tích cực và tự giác trong quá trình học tập.
b. Nếu là bạn B, em sẽ nói với A rằng: “H có kết quả học tập tốt, nhưng chúng ta không nên ỷ lại vào cậu ấy, vì đây là nhiệm vụ học tập chung của cả nhóm, chúng ta nên tích cực hợp tác, trao đổi, đưa ra ý kiến để cùng hoàn thành nhiệm vụ này”. Có như vậy chúng ta mới tiến bộ trong học tập được.
	

0,25đ

0,75đ




1đ
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